
Đọc-Kể Hát

MN.001 001301013396 Bùi Hải Anh 10/12/2001 ĐK1 H1 6.75 5.00

MN.002 040496899 Đặng Vân Anh 20/11/2001 ĐK1 H1 7.75 6.50

MN.003 085931824 Đinh Ngân Anh 23/09/2001 ĐK1 H1 7.75 7.00

MN.004 001301000753 Đỗ Hồng Anh 29/01/2001 ĐK1 H1 7.00 7.50

MN.005 034301001307 Hoàng Thị Ngọc Anh 14/03/2001 ĐK1 H1 6.75 9.00

MN.006 001301018442 Lê Diệp Anh 05/12/2001 ĐK1 H1 7.50 6.00

MN.007 001301013971 Lê Hồng Anh 16/08/2001 ĐK1 H1 8.50 8.00

MN.008 092006238 Lê Thị Mai Anh 30/06/2001 ĐK1 H1 8.50 6.50

MN.009 001301032860 Ngô Phương Anh 24/10/2001 ĐK1 H1

MN.010 001301032794 Nguyễn Ngọc Anh 19/10/2001 ĐK1 H1 7.50 8.00

MN.011 017541208 Nguyễn Thị Lan Anh 06/06/2000 ĐK1 H1

MN.012 001301002563 Nguyễn Vân Anh 19/06/2001 ĐK1 H1 8.00 7.00

MN.013 001198015137 Trần Thị Lan Anh 02/10/1998 ĐK1 H1 8.00 7.50

MN.014 082315034 Bùi Thị Ánh 08/05/1996 ĐK1 H1 6.75 7.00

MN.015 001301027426 Chu Thị Minh Ánh 10/04/2001 ĐK1 H1 8.25 7.00

MN.016 082066581 Đỗ Thị Ngọc Ánh 01/10/1988 ĐK1 H1 8.00 6.50

MN.017 001301009144 Nguyễn Thị Ánh 13/07/2001 ĐK1 H1 7.50 8.50

MN.018 001301016668 Phan Ngọc Ánh 18/08/2001 ĐK1 H1 7.50 8.00

MN.019 082181865 Hoàng Thị Bích 17/03/1991 ĐK1 H1 7.00 7.50

MN.020 082103644 Hoàng Thị Biên 14/06/1990 ĐK1 H1 6.75 6.50

MN.021 082100512 Hứa Thị Bộ 05/05/1989 ĐK1 H1 7.50 6.50

MN.022 001301002096 Vương Bảo Châu 15/04/2001 ĐK1 H1 8.50 7.50

MN.023 001301003817 Nguyễn Ngọc Linh Chi 25/08/2001 ĐK1 H1 8.25 8.50

MN.024 036301000944 Nguyễn Thị Kim Chi 29/08/2001 ĐK1 H1 7.50 7.00

MN.025 082259493 Dương Thị Chinh 20/02/1993 ĐK1 H1 7.00 7.00

MN.026 082023078 Phương Thị Cúc 19/01/1985 ĐK1 H1 7.25 8.00

MN.027 082225111 Chu Thị Dim 27/03/1993 ĐK1 H1 6.50 7.00

MN.028 082255607 Hoàng Thùy Dung 04/03/1995 ĐK1 H1 7.50 7.50

MN.029 001301012165 Nguyễn Thanh Dung 28/03/2001 ĐK1 H1 8.00 6.00

MN.030 Hoàng Thị Duyên 14/07/1987 ĐK1 H1 7.50 8.00

SBD Số CMT Họ và tên Ngày sinh
Phòng 

thi Đọc - 
Kể

BẢNG ĐIỂM THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU NĂM 2019
Ngành: Giáo dục Mầm non

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU 2019

Phòng 
thi Hát

Điểm thi



Đọc-Kể Hát
SBD Số CMT Họ và tên Ngày sinh

Phòng 
thi Đọc - 

Kể

BẢNG ĐIỂM THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU NĂM 2019
Ngành: Giáo dục Mầm non

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU 2019

Phòng 
thi Hát

Điểm thi

MN.031 001301003937 Lý Thùy Dương 14/08/2001 ĐK1 H1 7.25 8.00

MN.032 001301023519 Nguyễn Thị Thùy Dương 08/03/2001 ĐK1 H1 7.50 6.50

MN.033 081066381 Hoàng Thị Định 10/01/1984 ĐK1 H1

MN.034 001301013734 Nguyễn Thị Hà Giang 06/11/2001 ĐK1 H1 7.50 7.50

MN.035 010301000040 Nguyễn Thị Hương Giang 26/09/2001 ĐK1 H1 8.00 8.50

MN.036 001301011297 Phạm Tú Giang 16/11/2001 ĐK1 H1 7.25 6.50

MN.037 001301018285 Công Việt Hà 27/12/2001 ĐK1 H1 7.50 5.50

MN.038 095237285 Hoàng Thị Hà 22/10/1985 ĐK1 H1 7.00 7.00

MN.039 001301024297 Nguyễn Lương Thị Hà 01/09/2001 ĐK1 H1 8.25 8.50

MN.040 001301010590 Nguyễn Thị Thu Hà 17/10/2001 ĐK1 H1 7.50 7.00

MN.041 001301032671 Nguyễn Thị Thu Hà 25/10/2001 ĐK1 H1 7.00 6.00

Tổng số thí sinh trong danh sách: 41 thí sinh Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2019

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019
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MN.042 082107358 Lý Thị Hạ 08/05/1989 ĐK2 H1 6.50 8.00

MN.043 082100261 Chu Thị Hải 16/04/1991 ĐK2 H1 6.50 7.50

MN.044 001301028055 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 25/11/2001 ĐK2 H1 7.25 8.00

MN.045 082230609 Lương Thị Thanh Hảo 23/07/1994 ĐK2 H1 7.00 7.50

MN.046 022301002506 Bùi Cẩm Hằng 09/08/2001 ĐK2 H1 7.50 7.50

MN.047 001301035031 Nguyễn Thu Hằng 09/10/2001 ĐK2 H1

MN.048 001199004956 Trần Thị  Thu Hằng 10/08/1999 ĐK2 H1 6.75 6.50

MN.049 082100239 Hoàng Thị Hậu 11/11/1991 ĐK2 H1 6.75 8.00

MN.050 001301027247 Cấn Thị Thu Hiền 07/07/2001 ĐK2 H1 7.25 7.00

MN.051 082226898 Hoàng Thị Hiền 22/11/1992 ĐK2 H1 7.00 6.00

MN.052 061134465 Nguyễn Thanh Hiền 05/03/2001 ĐK2 H1 7.50 9.00

MN.053 037301000781 Tạ Thị Hiền 28/11/2001 ĐK2 H1 6.25 4.50

MN.054 082034541 Đường Thị Hiệp 15/12/1987 ĐK2 H1 6.50 7.50

MN.055 037301000264 Phạm Thị Hiếu 04/12/2001 ĐK2 H1 9.00 9.00

MN.056 082257230 Hoàng Thị Hoa 15/08/1995 ĐK2 H1 6.50 7.00

MN.057 001301000229 Phạm Quỳnh Hoa 01/02/2001 ĐK2 H1 6.00 7.00

MN.058 038301002830 Phạm Thị Hoa 15/07/2001 ĐK2 H1 6.50 6.50

MN.059 082230640 Hoàng Thị Hoài 24/12/1994 ĐK2 H1 6.75 8.00

MN.060 001301028220 Nguyễn Thị Hoài 02/11/2001 ĐK2 H1

MN.061 082023030 Lý Thị Hoàn 10/02/1987 ĐK2 H1 6.00 7.00

MN.062 001300019525 Đỗ Thu Hồng 02/03/2000 ĐK2 H1 6.50 8.00

MN.063 082065806 Nguyễn Ngọc Hồng 13/04/1989 ĐK2 H1 7.00 7.00

MN.064 082045121 Lương Thị Hợp 08/01/1987 ĐK2 H1 7.00 7.00

MN.065 001301012159 Nguyễn Thị Mai Huê 22/02/2001 ĐK2 H1 8.00 8.50

MN.066 082200382 Đoàn Kim Huế 09/07/1992 ĐK2 H1 6.50 8.00

MN.067 001301012174 Nguyễn Thị Huệ 14/09/2001 ĐK2 H1 7.25 8.00

MN.068 082081808 Võ Thị Huệ 17/06/1989 ĐK2 H1 7.00 8.00

MN.069 001301007037 Bạch Thu Huyền 27/04/2001 ĐK2 H1 6.75 7.50

MN.070 001300015943 Dương Thị Huyền 13/09/2000 ĐK2 H1 6.50 7.00

MN.071 001301017009 Ngô Thị Thanh Huyền 21/05/2001 ĐK2 H1 7.00 7.50
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MN.072 001300033919 Nguyễn Thị Huyền 15/02/2000 ĐK2 H1 7.25 5.50

MN.073 001300028021 Nguyễn Thị Huyền 28/01/2000 ĐK2 H1 6.25 6.50

MN.074 081036809 Nông Thị Huyền 19/07/1983 ĐK2 H1 7.00 7.00

MN.075 036301000884 Đoàn Thị Quỳnh Hương 26/06/2001 ĐK2 H1 7.00 7.00

MN.076 082199421 Hoàng Thị Hương 04/09/1993 ĐK2 H1 6.75 7.50

MN.077 026301000078 Kiều Thị Thanh Hương 08/09/2001 ĐK2 H1 6.75 4.50

MN.078 001301011201 Ngô Thị Hương 12/08/2001 ĐK2 H1 7.25 7.00

MN.079 033301005471 Nguyễn Thị Hương 05/01/2001 ĐK2 H1

MN.080 080969880 Tô Thị Hương 24/07/1984 ĐK2 H1 7.00 7.50

MN.081 001301011574 Nguyễn Thị Hường 26/02/2001 ĐK2 H1 6.75 8.00

MN.082 08222537 Mã Thị Hựu 06/07/1992 ĐK2 H1 7.00 6.50

Tổng số thí sinh trong danh sách: 41 thí sinh Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2019

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019
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MN.083 001301011597 Phạm Bảo Khánh 17/06/2001 ĐK3 H2 7.00 3.00

MN.084 082154749 Hoàng Thị Kiều 03/07/1991 ĐK3 H2 8.00 8.00

MN.085 132465121 Khổng Thị Kiều 06/03/2001 ĐK3 H2 7.00 8.00

MN.086 082080145 Vi Thị Kim 20/02/1989 ĐK3 H2 7.00 7.00

MN.087 037301000762 Bùi Thị Phương Lan 28/03/2001 ĐK3 H2 6.00 8.00

MN.088 001301013939 Đào Ngọc Lan 17/01/2001 ĐK3 H2 8.00 7.00

MN.089 082115685 Dương Thị Lan 19/02/1990 ĐK3 H2 6.00 5.00

MN.090 082183027 Hà Mai Lan 11/10/1991 ĐK3 H2 6.50 7.00

MN.091 001301011888 Lê Ngọc Lan 18/02/2001 ĐK3 H2 7.00 7.00

MN.092 082115862 Hoàng Thị Lành 24/09/1989 ĐK3 H2 7.50 7.00

MN.093 001301001054 Kiều Thị Bích Liên 16/01/2001 ĐK3 H2 7.00 7.00

MN.094 001301007701 Nguyễn Phương Liên 21/04/2001 ĐK3 H2 6.50 5.00

MN.095 037301000783 Nguyễn Thị Liên 31/07/2001 ĐK3 H2 6.00 3.00

MN.096 040830111 Lê Phương Thảo Linh 28/08/2001 ĐK3 H2

MN.097 001301011091 Nguyễn Thùy Linh 28/08/2001 ĐK3 H2 7.00 7.00

MN.098 001301018690 Phạm Thùy Linh 27/11/2001 ĐK3 H2 8.00 8.00

MN.099 001301010732 Phùng Khánh Linh 25/08/2001 ĐK3 H2 7.00 8.00

MN.100 001301017333 Trần Thảo Linh 24/04/2001 ĐK3 H2 6.50 4.00

MN.101 026301002996 Vũ Ngọc Linh 12/11/2001 ĐK3 H2

MN.102 122383667 Vũ Thị Hải Linh 22/10/2001 ĐK3 H2 8.00 7.00

MN.103 082179723 Dương Thị Loan 06/02/1991 ĐK3 H2 6.50 6.00

MN.104 001301013904 Nguyễn Thị Phương Loan 02/07/2001 ĐK3 H2 9.00 9.00

MN.105 082014335 Vũ Thị Loan 20/08/1986 ĐK3 H2 7.00 6.00

MN.106 122412968 Hoàng Thị Luyến 26/08/1986 ĐK3 H2 7.00 6.00

MN.107 081052936 Chu Thị Luyện 10/10/1983 ĐK3 H2 7.00 7.00

MN.108 082209832 Bế Thị Lương 27/10/1993 ĐK3 H2 7.00 4.00

MN.109 001301023518 Nguyễn Thị Thanh Mai 08/04/2001 ĐK3 H2 7.50 6.00

MN.110 001301025486 Trần Thị Ngọc Mai 24/09/2001 ĐK3 H2 8.50 8.00

MN.111 082045136 Bùi Thanh Mến 09/12/1988 ĐK3 H2 7.00 7.00

MN.112 082358105 Lê Thị Mến 12/11/1985 ĐK3 H2 7.50 8.00
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MN.113 082255352 Đàm Thị Minh 01/02/1996 ĐK3 H2

MN.114 082217869 Hoàng Thị Minh 29/05/1992 ĐK3 H2 7.00 7.00

MN.115 080937227 Nguyễn Thị Ánh Minh 27/07/1981 ĐK3 H2 7.50 7.00

MN.116 125962725 Công Thị Mơ 20/11/2001 ĐK3 H2 8.00 8.00

MN.117 082106190 Lâm Thị Mơ 08/12/1990 ĐK3 H2 7.00 6.00

MN.118 001301014355 Đỗ Huyền My 03/11/2001 ĐK3 H2 8.00 7.00

MN.119 038301013568 Hồ Thảo My 26/03/2001 ĐK3 H2 7.00 8.00

MN.120 001301007015 Lê Hà My 24/07/2001 ĐK3 H2 8.00 7.00

MN.121 082107903 Lộc Thị Năm 09/03/1989 ĐK3 H2 7.00 4.00

MN.122 001301013944 Bùi Thị Thu Nga 15/02/2001 ĐK3 H2 7.00 8.00

MN.123 082199479 Dương Thị Nga 06/01/1992 ĐK3 H2 7.00 6.00

Tổng số thí sinh trong danh sách: 41 thí sinh Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2019

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019
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MN.124 037301000782 Nguyễn Phương Nga 02/01/2001 ĐK4 H2 7.50 7.00

MN.125 001301028562 Nguyễn Thị Nga 29/09/2001 ĐK4 H2 6.50 8.00

MN.126 082056890 Trần Thị Nga 28/02/1991 ĐK4 H2 8.00 4.00

MN.127 015301000059 Trần Tố Nga 10/01/2001 ĐK4 H2 8.50 8.00

MN.128 037301005759 Kiều Thị Hồng Ngát 30/10/2001 ĐK4 H2 7.25 6.00

MN.129 001301014143 Nguyễn Thị Kim Ngân 25/09/2001 ĐK4 H2 7.50 5.00

MN.130 187856752 Nguyễn Thị Thảo Ngân 01/03/2001 ĐK4 H2 8.00 8.00

MN.131 082339529 Ma Thị Ngần 20/08/1987 ĐK4 H2 7.00 6.00

MN.132 082157062 Dương Thị Ngọ 28/06/1990 ĐK4 H2 6.75 3.00

MN.133 073588482 Hoàng Anh Ngọc 04/01/2001 ĐK4 H2

MN.134 001301005074 Hoàng Minh Ngọc 22/04/2001 ĐK4 H2 8.00 8.00

MN.135 113740673 Lê Thị Anh Ngọc 17/11/2001 ĐK4 H2 7.25 8.00

MN.136 001301012548 Nguyễn Hoài Ngọc 30/08/2001 ĐK4 H2 8.00 8.00

MN.137 022301004610 Vũ Hoài Ngọc 07/11/2001 ĐK4 H2 6.25 6.00

MN.138 095127288 Nguyễn Thị Nguyên 10/10/1987 ĐK4 H2 7.25 4.00

MN.139 082226655 Hoàng Thị Nguyệt 28/06/1993 ĐK4 H2 7.00 7.00

MN.140 082183564 Lương Thị Nguyệt 15/06/1990 ĐK4 H2 7.75 7.00

MN.141 082031715 Nông Thị Nguyệt 30/05/1991 ĐK4 H2 6.25 8.00

MN.142 082106190 Hoàng Thị Nhi 22/03/1988 ĐK4 H2 6.75 8.00

MN.143 001301003785 Lê Phương Nhi 14/09/2001 ĐK4 H2 7.75 5.00

MN.144 001301000584 Lưu Thị Yến Nhi 06/04/2001 ĐK4 H2

MN.145 001301003813 Nguyễn Hiểu Nhi 02/07/2001 ĐK4 H2

MN.146 063550961 Bùi Thị Nhung 25/10/2001 ĐK4 H2 7.00 7.00

MN.147 082226453 Lưu Thị Nhung 25/06/1992 ĐK4 H2 6.75 6.00

MN.148 001301013152 Nguyễn Phương Nhung 23/11/2001 ĐK4 H2 7.25 9.00

MN.149 031301009039 Nguyễn Thị Phương Nhung 15/08/2001 ĐK4 H2

MN.150 082030265 Nông Thị Nhung 20/08/1987 ĐK4 H2 7.75 3.00

MN.151 082031669 Lưu Thúy Ninh 23/10/1989 ĐK4 H2 7.25 7.00

MN.152 082146616 Triệu Thị Nóm 17/06/1991 ĐK4 H2

MN.153 082225785 Hoàng Thị Oanh 26/08/1993 ĐK4 H2 8.00 7.00
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MN.154 022301006533 Nguyễn Phương Oanh 13/08/2001 ĐK4 H2 6.25 8.00

MN.155 187856365 Vũ Thị Kim Oanh 21/02/2001 ĐK4 H2 8.50 9.00

MN.156 001300004359 Đào Thị Phương 25/08/2000 ĐK4 H2 7.00 5.00

MN.157 082247720 Lâm Thị Phương 21/12/1994 ĐK4 H2 7.00 7.00

MN.158 001301012736 Nguyễn An Bích Phương 25/08/2001 ĐK4 H2 8.25 9.00

MN.159 001301010942 Nguyễn Hà Phương 30/01/2001 ĐK4 H2

MN.160 082207503 Nguyễn Khánh Diệp Phương 06/04/1992 ĐK4 H2 7.50 5.00

MN.161 001301011852 Phạm Ngọc Minh Phương 14/10/2001 ĐK4 H2 7.25 5.00

MN.162 081046739 Vy Thị Phương 06/04/1984 ĐK4 H2 7.50 4.00

MN.163 082230037 Dương Thị Phượng 10/08/1992 ĐK4 H2 7.00 7.00

MN.164 082100389 Hoàng Thị Quế 09/02/1991 ĐK4 H2 6.50 5.00

Tổng số thí sinh trong danh sách: 41 thí sinh Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2019
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MN.165 Vi Thị Quyên 20/12/1985 ĐK5 H3 7.00 8.00

MN.166 033301000604 Nguyễn Diễm Quỳnh 29/11/2001 ĐK5 H3 6.50 7.50

MN.167 001301016398 Vũ Lương Quỳnh 17/11/2001 ĐK5 H3 5.75 5.00

MN.168 082012283 Nông Thị Sen 02/08/1982 ĐK5 H3 4.50 8.50

MN.169 081034272 Dương Thị Sình 11/08/1984 ĐK5 H3 6.75 8.00

MN.170 036301009329 Đặng Ngọc Minh Tâm 06/05/2001 ĐK5 H3 8.00 9.00

MN.171 037301000791 Đỗ Thị Tuệ Tâm 11/12/2001 ĐK5 H3

MN.172 082216450 Dương Thị Tâm 17/07/1996 ĐK5 H3 7.25 7.00

MN.173 051076183 Hoàng Thị Tâm 22/10/2001 ĐK5 H3 7.75 8.50

MN.174 082274706 Vi Thị Tâm 07/06/1996 ĐK5 H3 7.50 8.00

MN.175 001301004534 Đặng Phương Thanh 31/01/2001 ĐK5 H3 6.50 8.00

MN.176 082016427 Hà Thị Thanh 07/01/1991 ĐK5 H3 6.75 7.00

MN.177 001301016846 Trần Thị Thanh 16/12/2001 ĐK5 H3

MN.178 082226258 Hoàng Thị Thảo 01/09/1994 ĐK5 H3 8.00 8.00

MN.179 082202901 Hoàng Thị Phương Thảo 20/09/1993 ĐK5 H3 7.25 6.00

MN.180 082236471 Hoàng Thị Phương Thảo 09/11/1994 ĐK5 H3 7.00 8.00

MN.181 001301021206 Nguyễn Thị Phương Thảo 07/11/2001 ĐK5 H3 6.50 7.00

MN.182 001201007353 Nguyễn Thị Thanh Thảo 02/06/2001 ĐK5 H3 6.25 7.00

MN.183 184393747 Nguyễn Thị Thu Thảo 19/05/2001 ĐK5 H3 6.75 9.00

MN.184 082255619 Nông Thị Phương Thảo 12/02/1993 ĐK5 H3 7.25 8.00

MN.185 Chu Thị Thêm 30/11/1997 ĐK5 H3 8.00 8.00

MN.186 001300033920 Định Thị Thịnh 05/10/2000 ĐK5 H3 6.50 7.50

MN.187 001301029694 Cấn Mai Thoa 07/03/2001 ĐK5 H3

MN.188 082146553 Lưu Thị Thơm 06/07/1990 ĐK5 H3 6.50 6.00

MN.189 001301013738 Nguyễn Thị Hoa Thơm 18/03/2001 ĐK5 H3 5.75 5.50

MN.190 082017777 Bế Thị Thu 08/08/1986 ĐK5 H3 6.25 7.00

MN.191 082100988 Lê Thị Thu 04/06/1990 ĐK5 H3 6.75 7.00

MN.192 082255162 Tô Thị Thu 23/02/1995 ĐK5 H3 7.00 6.50

MN.193 001301009645 Trần Thị Thu 13/01/2001 ĐK5 H3 8.00 8.00

MN.194 001301000112 Vũ Minh Thu 25/01/2001 ĐK5 H3
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MN.195 082230501 Dương Thị Thúy 09/07/1993 ĐK5 H3 7.25 7.50

MN.196 132480372 Ngô Thị Phương Thúy 27/04/2001 ĐK5 H3 6.75 7.00

MN.197 082225780 Nông Ngọc Thúy 28/11/1993 ĐK5 H3 6.00 7.00

MN.198 082107180 Hoàng Thị Thùy 06/06/1989 ĐK5 H3 6.00 7.50

MN.199 082270385 Hoàng Thị Thu Thùy 01/11/1996 ĐK5 H3 7.50 7.50

MN.200 125947384 Nguyễn Thị Thùy 14/12/2001 ĐK5 H3 8.00 9.00

MN.201 080933536 Ngô Thanh Thủy 19/09/1975 ĐK5 H3 8.00 9.00

MN.202 001301019852 Nguyễn Thị Thủy 20/06/2001 ĐK5 H3

MN.203 Dương Thị Thư 21/03/1993 ĐK5 H3 7.00 7.00

MN.204 001301013903 Nguyễn Thị Thanh Thư 12/05/2001 ĐK5 H3 7.50 7.50

MN.205 184344001 Bùi Thị Thương 01/01/2000 ĐK5 H3 7.00 8.00

Tổng số thí sinh trong danh sách: 41 thí sinh

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2019
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MN.206 132404993 Nguyễn Cẩm Tiên 26/08/2001 ĐK6 H3 7.00 8.00

MN.207 0013010116355 Nguyễn Thủy Tiên 27/12/2001 ĐK6 H3 7.25 7.50

MN.208 Đinh Thị Tiệp 21/12/1989 ĐK6 H3 6.50 7.00

MN.209 001301025429 Lê Thị Tình 15/08/2001 ĐK6 H3 7.50 5.00

MN.210 082257736 Dương Thị Toàn 17/08/1996 ĐK6 H3

MN.211 081034147 Hoàng Thị Toàn 01/07/1984 ĐK6 H3 6.00 7.00

MN.212 082030417 Hoàng Thị Tới 16/01/1987 ĐK6 H3 6.50 6.50

MN.213 001301007517 Tạ Thị Trà 12/07/2001 ĐK6 H3 6.00 6.00

MN.214 001301033687 Vũ Thị Thu Trà 04/06/2001 ĐK6 H3 6.75 6.50

MN.215 001301029810 Đỗ Thị Trang 17/06/2001 ĐK6 H3 8.50 8.00

MN.216 082198958 Hoàng Thị Thùy Trang 13/09/1992 ĐK6 H3 7.50 7.50

MN.217 001300009975 Nguyễn Minh Trang 15/12/2000 ĐK6 H3 7.75 7.00

MN.218 082050304 Nguyễn Thị Thu Trang 23/04/1989 ĐK6 H3

MN.219 037301000780 Nguyễn Thị Thu Trang 28/11/2001 ĐK6 H3 5.50 4.50

MN.220 001301001301 Nguyễn Thu Trang 03/04/2001 ĐK6 H3 9.00 8.00

MN.221 001301005058 Nguyễn Thùy Trang 01/06/2001 ĐK6 H3

MN.222 061113101 Nguyễn Thùy Trang 30/10/2001 ĐK6 H3 7.00 8.00

MN.223 125925155 Nguyễn Thùy Trang 08/03/2001 ĐK6 H3 8.00 7.00

MN.224 036301006925 Phạm Thị Thùy Trang 06/10/2001 ĐK6 H3 7.00 8.50

MN.225 036301008525 Phan Thị Huyền Trang 25/10/2001 ĐK6 H3 7.50 8.50

MN.226 001301004308 Trần Thị Thu Trang 12/09/2001 ĐK6 H3 8.00 8.50

MN.227 001301005134 Trịnh Thị Thu Trang 04/09/2001 ĐK6 H3 8.00 8.50

MN.228 001301012239 Vũ Thị Thu Trang 12/06/2001 ĐK6 H3 7.00 6.50

MN.229 125891957 Mẫn Thị Tú 26/11/2001 ĐK6 H3 7.00 7.50

MN.230 001301015268 Vũ An Tuệ 19/10/2001 ĐK6 H3 7.00 9.00

MN.231 001301029686 Nguyễn Thị Kim Tuyến 15/10/2001 ĐK6 H3 8.50 8.50

MN.232 Vy Thị Tuyết 09/11/1986 ĐK6 H3 6.50 7.00

MN.233 080812806 Lê Thị Tươi 21/10/1988 ĐK6 H3 7.25 7.00

MN.234 037301001775 Đinh Thị Nhật Uyên 10/03/2001 ĐK6 H3

MN.235 082071316 Nguyễn Thị Vân 12/02/1990 ĐK6 H3 7.50 7.00
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MN.236 082107868 Trịnh Thị Như Vấn 19/06/1989 ĐK6 H3 7.00 7.00

MN.237 001301023495 Đỗ Thị Hà Vi 15/09/2001 ĐK6 H3 6.50 4.50

MN.238 026300004410 Đỗ Thị Vinh 09/04/2000 ĐK6 H3 7.00 7.50

MN.239 082212791 Dương Thị Hồng Xiêm 23/08/1992 ĐK6 H3 7.00 7.50

MN.240 082157317 Dương Thị Xoan 19/11/1990 ĐK6 H3 7.00 6.50

MN.241 082199282 Dương Thị Yên 03/08/1992 ĐK6 H3 7.25 7.00

MN.242 082230669 Dương Thị Yến 07/01/1993 ĐK6 H3 6.75 8.00

MN.243 0965146226 Hoàng Thị Hải Yến 14/04/1990 ĐK6 H3 7.00 8.00

MN.244 001301028114 Nguyễn Thị Yến 27/10/2001 ĐK6 H3 8.50 8.50

MN.245 001301024253 Nguyễn Thị Hải Yến 17/02/2001 ĐK6 H3

MN.246 082183715 Phạm Thị Yến 25/10/1992 ĐK6 H3 7.25 6.00

MN.247 082100960 Triệu Thị Yến 09/11/1988 ĐK6 H3 6.75 7.00

Tổng số thí sinh trong danh sách: 41 thí sinh Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2019

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019


